
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRIỆU SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:          /BC-UBND 

 

 

Triệu Sơn, ngày       tháng        năm 2022 

BÁO CÁO 

 Danh sách Tổ công nghệ số cộng đồng của huyện Triệu Sơn 

 

     

Thực hiện công văn số 557/STTTT-CNTT ngày 28/3/2022 của Sở Thông 

về việc Hướng dẫn hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; 

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả thành lập Tổ công nghệ số cộng 

đồng trên địa bàn huyện như sau:  

Tổng số Tổ công nghệ số trên địa bàn: 254 tổ; 

Tổng số thành viên các tổ: 769 

Danh sách các Tổ kèm theo: (Có danh sách kèm theo); 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh (b/c); PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lưu: VT, VHTT.  

 

 

 

 
  
  

 

Lê Quang Trung 
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DANH SÁCH CÁC TỔ KÈM THEO 
 

stt Tên xã, thị trấn Tên Tổ công nghệ số 

cộng đồng 

Số lượng 

thành 

viên của 

Tổ 

Họ tên, chức vụ 

Tổ trưởng 

Điện thoại 

1 Xã Nông Trường Thôn  1 3 Lê Thanh Hải 0355103347 

Thôn  2 3 Đào Huy An 0389189699 

Thôn  3 3 Nguyễn Duy Tùy 0359958474 

Thôn  4 3 Hồ Sỹ Quang 0337050334 

Thôn  5 3 Lương Đình An 0773392670 

2 Xã Thọ Tân Thôn 1 3 Lê Văn Sức 0968255223 

Thôn 2  3 Lê Trạc Liên 0383967104 

Thôn 3  3 Nguyễn Anh Văn 0379936234 

Thôn 4 3 Lê Văn Ban 0394510470 

Thôn 5 3 Nguyễn Ngọc Hợp 0376040887 

Thôn 6  3 Trần Văn Tám 0394680074 

3 Xã Dân Lý Thôn 1 3 Cù Văn Sâm 0963125448 

Thôn 2 3 Lê Văn Kiều 0388389607 

Thôn 3 3 Lê Ngọc Ánh 0973918385 

Thôn 4 3 Nguyễn Văn Đoán 0763022818 

Thôn 5 3 Trần Văn Minh 0333810635 

Thôn 6 3 Bùi Văn Chung 0352093789 

Thôn 7 3 Ngô Văn Chung 0366335136 

Thôn Phố thiều 3 Đỗ Thanh Hùng 0389733849 

4 Xã Thọ Dân Thôn Hà Lũng Thượng 4 Lê Trọng Bình 0859 035 614 

Thôn Hà Lũng Ha 4 Phạm Xuân Tâm 0334 056 315 

Thôn Ngọc Đà 4 Nguyễn Văn Hiệp 0376 231 697 

Thôn Nhật Quả 4 Lê Đình Lập 0904575767 

Thôn Nhật Quả Nam 4 Lê Văn Thế 0915 460 245 

Thôn Nhật Nội 4 Lê Quốc Vương 09345 44645 

Thôn Đại Vàng 4 Lê Trọng Hải 0964 841 725 

5 Xã Bình Sơn Thôn Bồn Dồn 3 Hoàng Văn Hồng 0971125337 

 Thôn Thoi 3 Vi Văn Hương 0979295083 

 

 Thôn Cây Xe 

 

3 Ngân Xuân Hiệp 0382434254 

 Thôn Đông Tranh 

 

3 Lê Viết Cần 0964449632 

 

 Thôn Bao Lâm 

 

3 Lê Thị Hương 0383001411 

 

6 Xã Vân Sơn Thôn 1 3 Tô Vĩnh Phúc 0766123368 

Thôn 2 3 Lê Văn Nhất 0344244306 

Thôn 3 3 Nguyễn Văn Thanh 0336941823 

Thôn 4 3 Nguyễn Xuân Kỳ 0934502100 

Thôn 5 3 Nguyễn Văn Nông 0702117941 

Thôn 6 3 Trịnh Đăng Thế 0932354543 

Thôn 7 3 Lê Quang Nam 0815802108 

Thôn 8 3 Lê Quang Yên 0326500221 

7 Xã Xuân Thịnh  

Thôn Thu Đông  

3 Lê Thị Tình 

  

0389890775 

 

   

Thôn Hùng Cường 

3 Nguyễn Văn Dũng 

 

0349231048 

 

   

Thôn Phú Vinh 

3 Lê Văn Mai  

 

0359043613 
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Thôn Khang Thịnh  

3 Lê Văn Hậu 

  

0984620618 

 

8 Xã Minh Sơn Thôn 1  3 Lê Ngọc Thành 

 

0392715648 

 

Thôn 2  3 Lê Văn Lịch 

 

0949110322 

 

Thôn 3  3 Bùi Khắc Quý 

 

0395465113 

 

Thôn 4  3 Ngô Văn Đãi 

 

0339872460 

 

Thôn 5  3 Trịnh Quốc Kỳ 

 

0915726947 

 

Thôn 7  3 Mai Xuân Huynh 0968102636 

 

Thôn 8 3 Nguyễn Đức Hiên 

 

0396710456 

 

9 Xã Thọ Phú Thôn 1  3 Phạm Văn Hùng 0388468085 

Thôn 2  3 Lê Văn Tuấn 0865443703 

Thôn 3  3 Hà Quang Thành 0378748013 

Thôn 4  3 Nguyễn Viết Tình 0346730027 

Thôn 5  3 Trần Văn Lân 0358956152 

Thôn 6 3 Hà Thị Lật 0375521404 

10 Xã Hợp Thắng Thôn Liên Châu 3 Lữ Cao Tần 

 

0382601848 

Thôn Châu Cương 3 Đinh Quang Đồng 

 

0984669506 

Thôn Đồng Khang 3 Hoàng Văn Thái 

 

0362042485 

Thôn Tâm Tiến 3 Bùi Xuân Trọng 

 

0962921645 

THôn Đồng Thành 3 Hoàng Anh Liệu 

 

0964859646 

Thôn Tân Thắng 1 3 Hoàng Văn Long 

 

0943930571 

Thôn Tân Thắng 2 3 Lê Huy Luận 

 

0348976528 

11 Xã Hợp Thành Thôn Diễn Hòa 3 Nguyễn Văn Phan 0977908743 

Thôn Trung Thành 3 Nguyễn Văn Thuân 0974512230 

Thôn Diễn Thành 3 Hà Thọ Hiến 0339469620 

Thôn Diễn Ngoại 3 Hà Sơn La 0379904605 

Thôn Diễn Đông 3 Hà Thị Ngoan 0379056748 

Thôn Diễn Phú 3 Nguyễn Đình Hòa 0329805478 

Thôn Lai Triều 3 Nguyễn Thanh 

Nam 

0981839102 

12 Xã Thái Hòa thôn Thái Nguyên 3 Trần Văn Mừng 0904432998 

thôn Thái Bình 3 Hoàng Thị Mậu 0868734718 

thôn Thái Lai 3 Lê Đức Lập 0398010327 

thôn Thái Sơn 3 Vũ Ngọc Bích  0378751348 

thôn Thái Minh 3 Vũ Trọng Mạnh 0904520707 

thôn Thái Lộc 3 Nguyễn Bá Minh 0397105451 

thôn Thái Lâm 3 Đỗ Văn Bảng 0904564009 

thôn Thái Yên 3 Thiều Đình Giản 0358580383 

thôn Thái Phong 3 Thiều Đình Oanh 0328842489 

thôn Thái Nhân 3 Nguyễn Xuân 

Phong 

0379593318 
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13 Xã Thọ Ngọc 
Thôn 1 

3 Lê Đình Sơn 

 

0982316323 

Thôn 2 

3 Nguyễn Xuân 

Thắng 

 

0345255132 

Thôn 3 
3 Lê Đình Hồng 

 

0383416228 

Thôn 4 
3 Lê Đình Tăng 

 

0982102933 

Thôn 5 
3 Nguyễn Xuân Nghị 

 

0373307473 

Thôn 6 
3 Trần Văn Liên 

 

0379668479 

Thôn 7 
3 Trần Duy Toàn 

 

0966832446 

Thôn 8 
3 Lê Văn Hùng 

 

0975111274 

Thôn 9 
3 Lê Thị Thùy 

 

0986228734 

14 Xã Hợp Lý Thôn Đông Thành 3 Lê Viết Trường 0375634430 

Thôn Tiến Thành 3 Nguyễn  Đức Thiện 0986569404 

Thôn Quang Thanh 3 Trần Trọng Thành 0379584841 

Thôn Nội Sơn 3 Vũ Hồng Văn 0346977556 

Thôn Văn Sơn 3 Lê Xuân Biên 0367028394 

Thôn Yên Trung 3 Đậu Thành Đồng 0353925059 

15 Xã Thọ Vực Thôn 1 3 Lê Văn Hậu 0976235363 

Thôn 2 3 Lê Văn Thịnh 0375966567 

Thôn 3 3 Đỗ Mạnh Hùng 0393725939 

Thôn 4 3 Lê Công  Tuyển 0949093870 

Thôn 5 3 Lê Công Sơn 0327190009 

Thôn 6 3 Lê Văn Do 0382754696 

Thôn 7 3 Nguyễn Văn 

Dương 

0982371568 

16 Xã Đồng Tiến 
Thôn Trúc Chuẩn 1 

3 Nguyễn Tài Bắc 

 

0367 206 420 

 

Thôn Trúc Chuẩn 2 
3 Đỗ Viết Phức 

 

0982 051 136 

 

Thôn Trúc Chuẩn 3 
3 Đỗ Viết Quyền 

 

0399 086 123 

 

Thôn Đồng Xá 1 
3 Phạm Khắc Quản 

 

0975 003509 

 

Thôn Đồng Xá 2 

3 Nguyễn Thọ 

Trường 

 

0989 891326 

 

Thôn Thị Tứ 
3 Lê Đình Sơn 

 

0984 934 388 

 

Thôn Đồng Vinh 
3 Nhữ Mai Đoàn 

 

0364 093 923 

 

Thôn Phúc Ấm 1 
3 Lê Đình Chung 

 

0974 739 238 

 

 

Thôn Phúc Ấm 2 

3 Nguyễn Văn 

Tưởng 

 

0374 924 569 

 

Thôn Đồng Bèo 
3 Nguyễn Nho Lạc 

 

0975 147 654 
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17 Thị Trấn Triệu 

Sơn 

Tổ dân phố Giắt  3 Lục Đình Thanh 0948851323 

  Tổ dân phố Lê Lợi 3 Đinh Thiên Hùng 0389315567 

  Tổ dân phố Bà Triệu 3 Trần Minh Tính 0945786236 

  Tổ dân phố Tô Vĩnh 

Diện 

3 Lê Kim Khải 0988121552 

  Tổ dân phố Tân Thanh 3 Lê Đình Giang 0976182573 

  Tổ dân phố Tân Phong 3 Trịnh Ngọc Bích 0972614961 

  Tổ dân phố Tân Dân 3 Lê Hữu Nam 

 

0379904594 

  Tổ dân phố Tân Khoa 3 Lê Đình Hùng 

 

0386273918 

 

  Tổ dân phố Tân Tiến 3 Nguyễn Xuân Long 

 

0388959600 

 

  Tổ dân phố Tân Minh 3 Trịnh Hữu Tiến 

 

0389729643 

 

  Tổ dân phố 1 3 Lê Đình Long 

 

0766184525 

 

  Tổ dân phố 2 3 Lê Minh Đức 

 

0383981036 

 

  Tổ dân phố 3 3 Lê Xuân Dương 

 

0762231450 

 

  Tổ dân phố 4 3 Hà Xuân Diên 

 

0332542165 

 

18 Xã Thọ Bình Thôn 1 3 Nguyễn Xuân  

 

0941297688 

 

  Thôn 2 3 Hoàng Hoa Xuân 

 

0382683305 

 

  Thôn 3 3 Trịnh Viết Kiện 

 

0974724112 

 

  Thôn 4 3 Lê Quốc Tuyết 

 

0396450234 

 

  Thôn 5 3 Ngân Văn Thế 

 

0332627520 

 

  Thôn 6 3 Lê Huy Luân 

 

0852208334 

 

  Thôn 7 3 Trương Văn Huy 

 

0382547251 

 

  Thôn 8 3 Ngân Thị Minh 

 

0398421027 

 

  Thôn 9 3 Lê Sỹ Thiềng 

 

02373209775 

 

  Thôn 10 3 Mai Văn Định 

 

0383357335 

 

  Thôn 11 3 Vũ Hồng Vân 

 

0377341208 

 

  Thôn 12 3 Lê Văn Lương 

 

0377495146 

 

  Thôn 13 3 Vi Xuân Năm 

 

0367734198 

 

  Thôn 14 3 Vi Ngọc Lương 

 

0347464318 

 

19 Xã Thọ Tiến Thôn 1 3 Lê Đình Tuynh 0989904654 

  Thôn 2 3 Trần Thị Phương 0342498188 

  Thôn 3 3 Lê Thị Nhung 0343317399 
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  Thôn 4 3 Hoàng Quốc Việt 0975185234 

  Thôn 5 3 Lê Văn Mười 0979269878 

  Thôn 6 3 Lê Văn Chiến 0974713898 

20 Xã Hợp Tiến Thôn 1 3 Nguyễn Văn Hưng 0326981848 

  Thôn 2 3 Đoàn Hữu Thi 0369229928 

  Thôn 3 3 Nguyễn Ngọc Đoán 0369459113 

  Thôn 4 3 Hà Văn Dũng 0387888286 

  Thôn 5 3 Hoàng Xuân Kiệm 0974728427 

21 Xã Đồng Lợi Thôn Quần Nham 1 3 Nguyễn Văn Hòa 0353069081 

  Thôn Quần Nham 2 3 Nguyễn Văn Huân 0339234856 

  Thôn Lọc Trạch 3 Trần Quang Bá 0337104168 

  Thôn Long Vân 3 Vũ Đình Hạnh 0705369006 

  Thôn Lộc Nham 3 Nguyễn Thế Anh  0987372581 

  Thôn Thọ Lộc 3 Nguyễn Văn Lợi 0966657055 

22 Xã Thọ Sơn 
Thôn 1 

3 Bùi Văn Học 

 

0369611208 

  
Thôn 2 

3 Lê Sỹ Đảng 

 

0386728357 

  
Thôn 3 

3 Lê Đình Thông 

 

0358670699 

  
Thôn 4 

3 Lê Minh Hiếu 

 

0986996198 

  

Thôn 5 

3 Nguyễn Xuân 

Duyệt 

 

0705282853 

  
Thôn 6 

3 Lê Thị Hoan 

 

0705977264 

  
Thôn 7 

3 Bùi Văn Toán 

 

0362364838 

  
Thôn 8 

3 Lê Văn Thành 

 

0973789372 

23 Xã Đồng Thắng Thôn Đại Đồng 1 3 Ngô Thị Nết 

 

0386322175 

 

  Thôn Đại Đồng 2 3 Lê Đình Toán 

 

0949360321 

 

  Thôn Đại Đồng 3 3 Nguyễn Như Tinh 

 

0941686729 

 

  Thôn  Thanh Xuân 3 Nguyễn Văn Binh 

 

0335596356 

 

  Thôn Nhạ Lộc 3 Lê Tiến Niên 

 

0343699349 

 

24 Thị trấn Nưa 
Tổ dân phố 1 

3 Lê Văn Đằng 

 

0902101701 

 

  Tổ dân phố 2 3 Lê Thị Phương  

 

 

0385616026 

 

  Tổ dân phố 3 3 Nguyễn Bá Công 

 

0936274218 

 

  Tổ dân phố 4 3 Lê Đình Vinh 

 

0365997313 

 

  Tổ dân phố 5 3 Lê Đình Quyết 

 

0855871901 

 

  Tổ dân phố 6 3 Lê Đình Thắng 

 

0358238477 

 

  Tổ dân phố 7 3 Lê Bật Nên 0383475792 
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Tổ dân phố 8 

3 Lê Đình Chính 

 

0387155627 

 

  
Tổ dân phố 9 

3 Lê Bật Minh 

 

0334714511 

 

  

Tổ dân phố 10 

3 Lê Bật Chinh 

 

 

0392096360 

 

  
Tổ dân phố 11 

3 Lê Đồng Thụ 

 

0787078278 

 

25 Xã Dân Lực Thôn Thị Tứ 3 Tống Văn Thành 0345466928 

  Thôn Xuân Tiên 3 Nguyễn Văn Tứ 0386544721 

  Thôn Tiên Mộc 3 Tống Văn Chức 0379500158 

  Thôn Ân Mọc 3 Nguyễn Tài Tiên 0978803734 

  
Thôn Đô Trang 

3 Trịnh Ngọc 

Thường 

0349951915 

  Thôn Đô xá 3 Lê Văn Sinh 0977652085 

  Thôn Phúc Hải 3 Phạm Khắc Phấn 0392654275 

  Thôn Thiện Chính 3 Nguyễn Văn Huân 0393517312 

26 Xã Triệu Thành 
Thôn Thu Phong 

3 Lê Văn Thoan 

 

0374647384 

 

  Thôn Thu Vi 3 Nguyễn Văn Minh 

 

0354432174 

 

  Thôn Cát Lợi 3 Hà Đình Định 

 

0379540211 

 

  Thôn Trị Bình 3 Hà Đình Quyền 

 

0356500180 

 

  Thôn Bình Định 3 Hà Hửu Hoàng 0963564531 

  Thôn Châu Thành 3 Hà Xuân Kiên 0978191049 

  Thôn Bình Phương 3 Nguyễn Văn Lưu 

 

0395586973 

 

  Thôn Sơn Hương 3 Trịnh Ngọc Minh 

 

0385768607 

 

  Thôn Minh Thành 3 Trần Ngọc Dũng 

 

0366523351 

 

  Thôn Sơn Trung 3 Phạm Bá Thuận 

 

0377627988 

 

27 Xã Dân Quyền 
Thôn 1  

3 Lê Bá Tuyến 

 

0988058325 

 

  
Thôn 2  

3 Lê Văn Ứng 

 

0366019359 

 

  
Thôn 3  

3 Lê Văn Phương 

 

0396137224 

 

  
Thôn 4  

3 Phạm Văn Nam 

 

0389559836 

 

  
Thôn 5  

3 Lê Bá Công 

 

0387979794 

 

  
Thôn 6  

3 Lê Trọng Tấm 

 

0977998214 

 

  
Thôn 7  

3 Lê Đình Phượng 

 

0985920817 

 

  
Thôn 8 

3 Lê Văn Sáng 

 

0332134735 

 

  
Thôn 9  

3 Nguyễn Xuân Việt 

 

0333650760 
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Thôn 10  

3 Lê Qúy Hợp 

 

0982234359 

 

28 Xã Thọ Thế Thôn 1 3 Phạm Ngọc Sơn 039971550 

  Thôn 2 3 Lê Văn Hùng 0364923536 

  Thôn 3 3 Phạm Ngọc Thanh 0367797279 

  Thôn 4 3 Dương Văn Hòe 0986454775 

  Thôn 5 3 Nguyễn Thị 

Thường 

0378233607 

  Thôn 6 3 Đặng Văn Thinh 0366159239 

29 Xã Xuân Lộc Thôn Thành Tín 3 Lê Đình Đông 0363641225 

 

  Thôn Yên Trinh 3 Nguyễn Văn Lâm 

 

0769267748 

 

  Thôn Cốc Thuận 3 Nguyễn Văn Tuấn 

 

0332126372 

 

  Thôn  Thủy Tú 3 Hoàng Hải Mật 

 

0934348897 

 

30 Xã An Nông Thôn Quần Hậu  3 Đào Huy Hùng 

 

0966979918 

 

  Thôn Mưu Nha 3 Nguyễn Đình Hùng 

 

0975480523 

 

  Thôn Vĩnh Thọ 3 Trần Đình Thường 

 

0936109295 

 

  Thôn Vĩnh Yên 3 Vũ Trọng Thạo 

 

0345571955 

 

  Thôn Đô Quang 3 Đào Công Vòng 

 

0705464823 

 

  Thôn Đô Thịnh 3 Đào Công luận 

 

0705433270 

 

  Thôn Gia Phú 3 Trần Văn Vinh 

 

0347393123 

 

31 Xã Tiến Nông Thôn Hòa Triều 3 Nguyễn Văn Thanh 0354626567 

Thôn Minh Hòa 3 Lê Văn Quảng 0867651216 

Thôn Minh Thắng 3 Lê Thị Minh 0356763045 

Thôn  Nga Nha Pho 3 Lê Văn Luật 0377318122 

Thôn Nga NHa 3 Nguyễn Hoàng 

Trận 

0364398413 

Thôn Nga Nha Thượng 3 Nguyễn Thế Bính 0362254933 

Thôn Nga My Thượng 3 Đỗ Bá Cường 0344897835 

32 Xã Khuyến Nông Thôn Quần Thanh 1  3 Đỗ Xuân Châu 

 

0396241199 

 

  Thôn Quần Thanh 2 3 Nguyễn Văn Luận 

 

0348174553 

 

  Thôn Quần Trúc 3 Nguyễn Hữu San 

 

0799049789 

 

  Thôn Doãn Thái 3 Cao Đình Quảng 

 

0988121552 

 

  Thôn Niệm Trung 3 Mai Văn Thêm 

 

0379913016 

 

  Thôn Hoàng Giang 3 Nguyễn Thị Hiền 

 

0982615313 

 

  Thôn Tường Thôn 3 Ngô Văn Kính 

 

0332200920 

 

  Thôn Niệm Thôn 1 3 Phạm Đình Huy 

 

0977576659 
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  Thôn Niệm Thôn 2 3 Ngô Kim Côn 

 

0936277478 

 

33 Xã Xuân Thọ Thôn 1 3 Lê Văn Thế 

 

0344383699 

 

  Thôn 2 3 Lê Đức Tiện 

 

0348174553 

 

  Thôn 3 3 Nguyễn Hữu Cần 

 

0799049789 

 

  Thôn 4 3 Trần Lê Lộc 

 

0988121552 

 

  Thôn 5 3 Lê Văn Hữu 

 

0365242037 

 

34 Thọ Cường Thôn 1 3 Phạm Xuân Dong 0373483957 

  Thôn 2 3 Mai Thị Nhu 0332906507 

  Thôn 3 3 Đỗ Trọng Lượng 0985921564 

  Thôn 4 3 Vũ Văn Chính 0359887060 

  Thôn 5 3 Hoàng Thị Hòe 0353362079 

  Thôn 6 3 Lê Thị Duyên 0338972347 

  Thôn 7 3 Trần Văn Trình 0936658575 
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